	TRƯỜNG THCS XUÂN PHÚ 

TỔ KHXH- NHÓM NGOẠI NGỮ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024-2025
MÔN TIẾNG ANH  LỚP 7
I. CĂN CỨ
          - Căn cứ Quyết định 1554/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định;

- Căn cứ công văn số: 367/SGDĐT-GDTrH ngày 23/03/2021 Về việc Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của nhà trường;

- Căn cứ Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sởvà học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Hướng dẫn số: 1459/SGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2023-2024;

Nhóm Ngoại ngữ tổ KHXH xây dựng kế hoạch giáo dục môn Tiếng Anh 7 cụ thể như sau:
           KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Thời lượng:                                                           Học kì I:  18 tuần x 3 tiết = 54 tiết
Học kì 2: 17 tuần x 3 tiết= 51 tiết
	Tuần


	Số thứ tự tiết theo PPCT chi tiết 
	Tên chủ đề/ 

Chuyên đề/

Bài học 
	Tiêu đề cụ thể của  tiết dạy

	Định hướng năng lực, phẩm chất cần hình thành phát triển cho HS
	Phương pháp/Hình thức/Kĩ thuật tổ chức dạy học
	Điều chỉnh/

ghi chú nội dung giảm tải 

	1


	1
	Review 
	Hướng dẫn sử dụng SGK và ôn tập, kiểm tra
	Self-learning capacity

Innovative capacity
Co- operation
	
	

	
	2
	UNIT 1:  My hobbies 
	Getting started –  Listen and read
	Communication 
	Audio-lingual

Communicative  language teaching (CLT)

Task-based language learning

- Explanation

-Group work 

-Pair work

-Individual work
Individual, pairs,

Groups
	

	
	3
	
	A closer look 1
	Co- operation

Communication

Creation 

Reading

Writing 


	
	

	2
	4
	
	A closer look 2
	
	
	

	
	5
	
	Communication
	
	
	

	
	6
	
	Skill1
	
	
	

	3
	7
	
	Skill 2
	
	
	

	
	8
	
	Looking back
	
	
	

	
	9
	UNIT 2: Health
	Getting started –  Listen and read
	Communication 
	T-whole class
Individual, groups
	

	4
	10
	
	A closer look 1
	Co- operation

Communication

Creation 

Reading

Writing 


	Individual, pairs,

Groups
T- whole class
	

	
	11
	
	A closer look 2
	
	
	

	
	12
	
	Communication
	
	
	

	5
	13
	
	Skill1 
	
	
	

	
	14
	
	Skill 2
	
	
	

	
	15
	
	Looking back + Project
	
	
	

	6
	16
	UNIT 3: Community service
	Getting started –  Listen and read
	Communication
	Individual, groups
	

	
	17
	
	A closer look 1
	Co- operation

Communication

Creation 

Reading

Writing 


	Individual, pairs,

Groups
T- whole class
	

	
	18
	
	A closer look 2
	
	
	

	7
	19
	
	Communication
	
	
	

	
	20
	
	Skill1
	
	
	

	
	21
	
	Skill 2
	
	
	

	8
	22
	
	Looking back 
	
	
	

	
	23
	REVIEW AND TEST

	Review
	Co- operation

Communication

Creation 

Reading

Writing 


	Individual, pairs,

Groups
T- whole class
	

	
	24
	
	Review
	
	
	

	9
	25
	
	The test of the middle of the first semester
	
	
	

	
	26
	
	Correct written test  number 1
	
	
	

	
	27
	UNIT 4: Music and arts 

	Getting started –  Listen and read
	Communication 
	Individual, groups
	

	10
	28
	
	A closer look 1
	Co- operation

Communication

Creation 

Reading

Writing 


	T- whole class

Individual, pairs,

Groups
	

	
	29
	
	A closer look 2
	
	
	

	
	30
	
	Communication
	
	
	

	11
	31
	
	Skill1
	
	
	

	
	32
	
	Skill 2
	
	
	

	
	33
	
	Looking back 
	
	
	

	12
	34
	UNIT 5: Vietnamese food and drink

	Getting started –  Listen and read
	Communication 
	T- whole class

Individual, groups
	

	
	35
	
	A closer look 1
	Co- operation

Communication

Creation 

Reading

Writing 


	T- whole class

Individual, pairs,

Groups
	

	
	36
	
	A closer look 2
	
	
	

	13
	37
	
	Communication
	
	
	

	
	38
	
	Skills 1
	
	
	

	
	39
	
	Skills  2
	
	
	

	14
	40
	
	Looking back + Project
	
	
	

	
	41
	UNIT 6: The first university in Vietnam

	Getting started+ Listen and read
	Co- operation

Communication

Creation 

Reading

Writing 
	T- whole class
Individual, 
	

	
	42
	
	A closer look 1
	
	
	

	15
	43
	
	A closer look 2
	Communication 
	Individual, groups
	

	
	44
	
	Communication
	Co- operation

Communication

Creation 

Reading
	Individual, pairs,

Groups
	

	
	45
	
	Skills 1
	
	
	

	16
	46
	
	Skills 2
	
	
	

	
	47
	
	Looking back
	
	
	

	
	48
	
	Review 2
	Co- operation

Communication

Creation 

Reading
Writing 
	T- whole class, pair work, group work, individual work
	

	17
	49
	
	Review 2
	
	
	

	
	50
	
	Review
	Co- operation

Communication

Creation 

Reading

Writing 


	T whole class, Individual, pairs,

groups
	

	
	51
	
	Review
	
	
	

	18
	52
	
	Review
	
	
	

	
	53
	
	The test of the first semester
	
	
	

	
	54
	
	Correct written test
	
	
	


                                                                                 Học kì II : 17 tuần = 51 tiết

	Tuần


	Thứ tự tiết dạy
	Tên chủ đề/ 

Chuyên đề/

Bài học 
	Tiêu đề cụ thể của  tiết dạy

 
	Định hướng năng lực, phẩm chất cần hình thành phát triển cho HS
	Phương pháp/Hình thức/Kĩ thuật tổ chức dạy học
	Điều chỉnh/

ghi chú nội dung giảm tải 

	19
	55
	UNIT 7:

Traffic
	Getting started –   Listen and read
	Communication 
	Individual, groups
	

	
	56
	
	A closer look 1
	  Co- operation

Communication

Creation 

Reading

Writing 
	Individual, pairs,

groups
	

	
	57
	
	A closer look 2
	
	
	

	20
	58
	
	Communication
	
	
	

	
	59
	
	Skill1
	
	
	

	
	60
	
	Skill 2
	
	
	

	21
	61
	
	Looking back + Project
	
	
	

	
	62
	UNIT 8:

Films
	Getting started –  Listen and read
	Communication 
	Individual, groups
	

	
	63
	
	A closer look 1
	Co- operation

Communication

Creation 

Reading

Writing 

	Individual, pairs,

Groups
T- whole class
	

	22
	64
	
	A closer look 2
	
	
	

	
	65
	
	Communication+ Test 15 minutes
	
	
	

	
	66
	
	Skills1
	
	
	

	23
	67
	
	Skill 2
	
	
	

	
	67


	
	Skills 2
	
	
	

	
	68
	
	Looking back
	
	
	

	
	69
	UNIT 9:

Festival around the world 
	Getting started –  Listen and read
	Communication 
	Individual, groups
	

	24
	70
	
	A closer look 1
	Co- operation

Communication

Creation 

Reading

Writing 
	Individual, pairs,

Groups
T- whole class
	

	
	71
	
	A closer look 2
	
	
	

	
	72
	
	Communication
	
	
	

	25
	73
	
	Skill1
	
	
	

	
	74
	
	Skill 2
	
	
	

	
	75
	
	Looking back 
	
	
	

	26
	76
	Review & test
	Review
	Co- operation

Commu
nication

Creation 

Reading

Writing 


	T- whole class

Individual, pairs,

Groups
	

	
	77
	
	Review
	
	
	

	
	78
	
	The test of the middle of the second semester
	
	
	

	27
	79
	
	Correct written test
	
	
	

	
	80
	UNIT 10:

Sources of energy
	Getting started –  Listen and read
	Communication 
	Individual, groups
	

	
	81
	
	A closer look 1
	Co- operation

Communication

Creation 

Reading

Writing 


	T- whole class

Individual, pairs,

Groups
	

	28
	82
	
	A closer look 2
	
	
	

	
	83
	
	Communication
	
	
	

	
	84
	
	Skills 1
	
	
	

	29
	85
	
	Skills 2
	
	
	

	
	86
	
	Looking back
	
	
	

	
	87
	UNIT 11:

Travelling in the future

	Getting started –  Listen and read
	Communication 
	Individual, groups
	

	30
	88
	
	A closer look 1
	Co- operation

Communication

Creation 

Reading

Writing 


	T- whole class

Individual, pairs,

Groups
	

	
	89
	
	A closer look 2
	
	
	

	
	90
	
	Communication
	
	
	

	31
	91
	
	Skills 1
	
	
	

	
	92
	
	Skills 2
	
	
	

	
	93
	
	Looking back + Project
	
	
	

	32
	94
	UNIT 12:

An overcrowded the world
	Getting started –  Listen and read
	Communication 
	Audio lingual 

Individual, groups
	

	
	95
	
	A closer look 1
	Co- operation

Communication

Creation 

Reading

Writing 


	Individual, pairs,

Groups
T- whole class
	

	
	96
	
	A closer look 2
	
	
	

	33
	97
	
	Communication+ Test 15 minutes
	
	
	

	
	98
	
	Skills 1
	
	
	

	
	99
	
	Skills 2
	
	
	

	34
	100
	
	Looking back
	
	
	

	
	101
	REVIEW AND TEST
	Review
	Co- operation

Communication

Creation 

Reading

Writing 

	T- whole class 

Individual, pairs,

Groups
	

	
	102
	
	Review
	
	
	

	35
	103
	
	Review 
	
	
	

	
	104
	
	
	
	
	

	
	
	
	Review 
	
	
	

	
	105
	
	The test of the final semesterm
	
	
	


                                                                                                                                                                     Xuân Phú , ngày 05 tháng 9 năm 2024
BAN GIÁM HIỆU                                                     TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN                                 Người lập kế hoạch
( Kí và đóng dấu)

Trần Ngọc Tân                                                              Đoàn – Duyên 
